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CHỦ ĐỀ: THÚ CƯNG CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 24/12/2026
Ngườit thực hiện: Hoàng Thị Thu + Nguyễn Thị Thanh Huyền
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[image: ]Nhánh1(Tuần 1): Thú cưng của bé - Thời gian thực hiện: từ 29/12 đến ngày 2/1/2026
Người thực hiện: Hoàng Thị Thu
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Ngày 29/12/2025
	Ngày 30/12/2025
	Ngày 31/12/2025
	Ngày 1/01/2026
	Ngày 2/01/2026

	HĐH 
	Phát triển thể chất
VĐCB:Tung bắt bóng với người đối diện
	Phát triển ngôn ngữ
  Thơ "Gà mẹ đếm con"
	Phát triển thẩm mỹ
Vẽ con mèo ( Đề tài)
	Nghỉ tết dương lịch
	Phát triển TCKNXH
Bé chăm sóc con vật nuôi'



	HĐNT
	- Quan sát: Cây su hào
-TCVĐ:  Xi bô khoai
- Chơi tự do ở khu vực  trò chơi dân gian:  Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh
	- Quan sát: Cây lộc vừng
-TCVĐ: Thả đỉa baba
 - Chơi tự do ở khu vực  trò chơi dân gian:  Gẩy chun, đánh chuyền, đóng kịch, kể chuyện theo tranh 
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

	- Quan sát: Con chó 
- TCVĐ: Bắt vịt 
- Chơi tự do ở khu vực  trò chơi dân gian:  Tạo hình con vật từ bản chun,  đọc thơ, kể chuyện sáng tạo
* Cho trẻ chơi đấm bốc
	
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở khu vực  trò chơi dân gian:  Xem sách vải, đóng kịch, gẩy chun


	HĐC
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

	- Giới thiệu một số trò chơi trong góc chơi
- Học tiếng anh 
	-  Đọc diễn cảm bài thơ: Gà mẹ đếm con
-  Chơi trò chơi tạo dáng các con vật.
- Học tiếng anh 


	
	- Thực hành bày tỏ tình cảm,  hiểu biết của bản thân với các con vật bé yêu thích
- Liên hoan văn nghệ


[image: ]	Nhánh 1( Tuần 2): Thú cưng của bé - Thời gian thực hiện: từ 5/1 đến ngày 9/1/2026
Người thực hiện: Hoàng Thị Thu
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Ngày 5/1/2026
	Ngày 6/1/2026
	Ngày 7/1/2026
	Ngày 8/1/2026
	Ngày 9/1/2026

	HĐH 
	Phát triển thể chất
VĐCB: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng

	Phát triển nhận thức
Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
	Phát triển thẩm mỹ
Dạy KN ca hát: "Rửa mặt như mèo"

	Phát triển ngôn ngữ
Truyện "Cáo thỏ và gà trống"
	Phát triển thẩm mỹ
Nặn con thỏ (Mẫu)


	HĐNT
	- Quan sát: Cây cà chua
- TCVĐ: Ai tung cao hơn
- Chơi tự do: Góc chợ quê các trò chơi: Vẽ tranh bằng màu nước, Bán hàng...
	- Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ:  Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Góc chợ quê các trò chơi: Gói hoa, Cắm hoa, làm bánh, gấp lá cây...
	- Quan sát: Cầu trượt
-TCVĐ: Ném boing
- Chơi tự do: Góc chợ quê các trò chơi:  Bán hàng, làm bánh, gói bánh, gói rau...
*Lăn lốp xe
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chọi gà
- Chơi tự do: Góc chợ quê các trò chơi: Vẽ tranh bằng màu nước, gói bánh, gói rau ...
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng, uống sữa


	- Quan sát: Cây hoa cúc.
- TCVĐ: Ném lon
- Chơi tự do: Góc chợ quê các trò chơi: Trang trí quần áo, Làm bánh đa, gấp quạt.... 

	HĐC
	- Làm quen chữ cái E-Ê. TC: Xếp hột hạt chữ E-Ê
*Cho trẻ SDD uống thêm sữa sau giờ HĐC


	- Xem video thực hành "Ứng phó với lũ lụt"
- Học tiếng anh 

	- Truyện: Cáo thỏ và gà trống
- Lau dọn giá đồ chơi 
- Học tiếng anh 

	- Hát: Rửa mặt như mèo
*Cho trẻ SDD uống thêm sữa sau giờ HĐC

	- Liên hoan văn nghệ 
- Phát phiếu bé 
ngoan


[image: ]Nhánh 2: Những con vật sống dưới nước - Thời gian thực hiện: từ 12/1đến ngày 16/1/2026
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Ngày 12/1/2026
	Ngày 13/1/2026
	Ngày 14/1/2026
	Ngày 15/1/2026
	Ngày 16/1/2026

	HĐH 
	Phát triển thẩm mĩ
Dạy VĐMH
"Cá vàng bơi"

	Phát triển nhận thức
Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước

	Phát triển thể chất
VĐCB: Bò trong đường Zíc zắc, ném xa bằng 1 tay
	Phát triển thẩm mĩ
Hoạt động EDP: "Làm bể cá mini"

	Phát triển ngôn ngữ
Đóng kịch "Cáo thỏ và gà trống"


	HĐNT
	- Quan sát: Hòn non bộ
- TCVĐ: Bắn bi
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước, đong do nước, câu cá, vẽ tranh cát, xây lâu đài cát

	- Quan sát:  Cây khế
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước vẽ tranh cát, xây lâu đài cát, thử nghiệm vật chìm vật nổi…
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Gẩy chun.
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước: chèo thuyền, câu cá, nhuộm vải 
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng
	- Quan sát: Cây lan rủ
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm nước, đong do nước, pha mầu nước, nhuộm
	- Quan sát: Cây vạn tuế
-TCVĐ: Bắn bóng
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước:đúc con vật từ cát, vẽ tranh cát
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng

	HĐC
	- Tập tô nét cong 

	'- Cho trẻ xem video: Câu chuyện nhỏ
- Trò chuyện nội dung video, trò chuyện về cách thương lượng và giải quyết mâu thuẫn
- Học tiếng anh 
	- Thực hiện các bước 1,2,3 của HĐ “làm bể cá mini”
- Học tiếng anh 
	- Đóng kịch “Cáo thỏ và gà trống”
- Vệ sinh lớp học đồ dùng đồ chơi
+ Nhóm 1: Lau giá đồ chơi
+ Nhóm 2: Lau đồ chơi.
	- Trò chuyện về ngày cuối tuần của bé
- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn bài “Con mèo bồ tèo”
- Phát phiếu bé ngoan


[image: ]Nhánh 3: Thú trong rừng xanh - Thời gian thực hiện: từ 19/1đến ngày 24/1/2026
Người thực hiện: Hoàng Thị Thu
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	Ngày 19/1/2026
	Ngày 20/1/2026
	Ngày 21/1/2026
	Ngày 22/1/2026
	Ngày 23/1/2026

	HĐH 
	Phát triển thể chất
VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm
	Phát triển nhận thức
So sánh sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng
	Phát triển ngôn ngữ
Đồng dao: Về loài vật
	Phát triển nhận thức
Gấp con chó (Mẫu)
	Phát triển thẩm mỹ
- Rèn KNAN bài: 


	HĐNT
	- Quan sát: Cây bạch mã
-TCVĐ: Câu ếch 
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Đi trên ghế thể dục, nhảy ba bố, quang vòng, lăn vòng, bật vào các ô vòng
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng
	- Quan sát: Cây xung cảnh
-TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: ném bóng vào giỏ, đi trong đường hẹp, lăn bóng, tung bắt bóng

	- Quan sát: Cây lộc vừng
-TCVĐ: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Kéo mo cau, đi xe đạp, đi theo đường zích zắc
*Cho trẻ tắm nắng buổi sáng
	- Quan sát: Đu quay
-TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Đi chân chần thử nghiệm cảm giác, hai người ba chân, bơm xe
*Cho trẻ nhảy dây
	- Quan sát: Rau diếp
-TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Đi trên ghế thể dục, bật xa , nhảy ba bố, quang vòng, ném bóng vào giỏ, đi …

	
	'- Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 
 - Trò chơi: Bé chọn hành vi đúng 
	- Xếp các hình học bằng thanh que hột hạt và nêu được sự khác nhau và giông nhau của hình vuông, hình chữ nhật.         
- Học tiếng anh 
	- TC: Phân loại hành vi đúng sai để bảo vệ con vật.
- Học tiếng anh 

	- Vệ sinh lớp học 
+ Lau bàn ghế
+ Lau các bàn cờ
+ Lau giá đồ chơi.
	- Trò chuyện về ngày cuối tuần của bé
- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan
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